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A. Nội dung ôn tập
- Giới thiệu về chăn nuôi
- Nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi
- Phòng trị bệnh cho vật nuôi
B. Một số câu hỏi gợi ý
Câu 1. Hiện nay, ngành chăn nuôi hướng tới chăn nuôi công nghệ cao nhằm:
A. cung cấp thực phẩm sạch
B. cung cấp thực phẩm an toàn
C. bảo vệ môi trường
D. cung cấp thực phẩm sạch, cung cấp thực phẩm an toàn, bảo vệ môi trường
Câu 2. Ở Việt Nam có mấy hình thức chăn nuôi phổ biến?
A. 1                               B. 2                                       C. 3                         D. 4
Câu 3. Có mấy ngành nghề phổ biến trong chăn nuôi?
A. 1                               B. 2                                        C. 3                        D. 4
Câu 4. Nhiệm vụ của kĩ sư chăn nuôi là:
A. Chế biến thức ăn cho vật nuôi                                       B. Phòng bệnh cho vật nuôi
C. Khám bệnh cho vật nuôi                                                D. Chữa bệnh cho vật nuôi
Câu 5. Đâu không phải là nhiệm vụ của bác sĩ thú y?
A. Chế biến thức ăn cho vật nuôi                                       B. Phòng bệnh cho vật nuôi
C. Khám bệnh cho vật nuôi                                                D. Chữa bệnh cho vật nuôi
Câu 6. Đặc điểm của chăn nuôi nông hộ là:
[bookmark: _GoBack]A. Số lượng vật nuôi lớn                                                    B. Chi phí đầu tư cao
C. ít rủi do                                                                          D. Chăn nuôi tại hộ gia đình
Câu 7. Đâu không phải là đặc điểm của chăn nuôi trang trại?
A. Đầu tư lớn về chuồng trại                                           B. Năng suất cao
C. Dịch bệnh nhiều                                                          D. Có biện pháp xử lí chất thải tốt
Câu 8. Nuôi dưỡng là cung cấp cho vật nuôi chất dinh dưỡng:
A. đủ lượng dinh dưỡng
B. phù hợp với từng giai đoạn
C. phù hợp với từng đối tượng
D. đủ lượng dinh dưỡng, phù hợp với từng giai đoạn, phù hợp với từng đối tượng
Câu 9. Vật nuôi non có mấy đặc điểm chung?
A. 1                                 B. 2                                     C. 3                                     D. 4
Câu 10. Có mấy lưu ý khi nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi non?
A. 1                                 B. 3                                     C. 5                                     D. 7
Câu 11. Lưu ý thứ nhất khi nuôi dưỡng vầ chăm sóc vật nuôi là gì?
A. Giữ ấm cho vật nuôi, chăm sóc chu đáo.
B. Chuồng nuôi luôn sạch sẽ, khô ráo, thông thoáng, yên tĩnh.
C. Cho con bú sữa đầu càng sớm càng tốt.
D. Tập cho vật nuôi non ăn sớm thức ăn đủ chất dinh dưỡn
Câu 12. Chăm sóc và nuôi dưỡng vật nuôi đực giống cần lưu ý mấy biện pháp?
A. 1                                 B. 3                                      C. 5                                     D. 7
Câu 13. Biện pháp đầu tiên khi nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi đực giống là:
A. cho ăn thức ăn chất lượng cao, giàu đạm.
B. cho ăn vừa đủ
C. chuồng nuôi rộng rãi, sạch sẽ, khô ráo
D. tắm chải và vận động thường xuyên
Câu 14. Có mấy nguyên nhân gây bệnh ở vật nuôi?
A. 1                                          B. 2                               C. 3                        D. 4
Câu 15. Bệnh nào sau đây có nguyên nhân do vi sinh vật?
A. Bệnh cảm nóng ở gà                                          B. Bệnh cúm gia cầm
C. Bệnh ghẻ ở chó                                                  D. Bệnh còi xương ở lợn
Câu 16. Bệnh nào sau đây có nguyên nhân do động vật kí sinh?
A. Bệnh cảm nóng ở gà                                         B. Bệnh cúm gia cầm
C. Bệnh ghẻ ở chó                                                 D. Bệnh còi xương ở lợn
Câu 17. Bệnh nào sau đây có nguyên nhân do thiếu dinh dưỡng?
A. Bệnh cảm nóng ở gà                                        B. Bệnh cúm gia cầm
C. Bệnh ghẻ ở chó                                                D. Bệnh còi xương ở lợn
Câu 18. Có mấy biện pháp chủ yếu trong phòng bệnh cho vật nuôi?
A. 1                                B. 3                                 C. 5                               D. 7
Câu 19. Có mấy tác dụng chính trong phòng, trị bệnh cho vật nuôi?
A. 1                                B. 2                                 C. 3                                  D. 4
Câu 20. Tác dụng đầu tiên của việc phòng, trị bệnh cho vật nuôi được đề cập đến trong chương trình là:
A. tăng cường sức khỏe, sức đề kháng cho vật nuôi giúp giảm khả năng nhiễm bệnh.
B. tiêu diệt mầm bệnh, hạn chế tiếp xúc với nguồn bệnh, ngăn ngừa lây lan dịch bệnh.
C. tiêm vắc xin giúp tạo miễn dịch.
D. giảm tác hại của bệnh và giúp vật nuôi nhanh phục hồi.
Câu 21. Tác dụng thứ tư của việc phòng, trị bệnh cho vật nuôi dduwwocj đề cập đến trong chương trình là:
A. tăng cường sức khỏe, sức đề kháng cho vật nuôi giúp giảm khả năng nhiễm bệnh.
B. tiêu diệt mầm bệnh, hạn chế tiếp xúc với nguồn bệnh, ngăn ngừa lây lan dịch bệnh.
C. tiêm vắc xin giúp tạo miễn dịch.
D. giảm tác hại của bệnh và giúp vật nuôi nhanh phục hồi.
Câu 22. Tác dụng thứ ba của việc phòng, trị bệnh cho vật nuôi dduwwocj đề cập đến trong chương trình là:
A. tăng cường sức khỏe, sức đề kháng cho vật nuôi giúp giảm khả năng nhiễm bệnh.
B. tiêu diệt mầm bệnh, hạn chế tiếp xúc với nguồn bệnh, ngăn ngừa lây lan dịch bệnh.
C. tiêm vắc xin giúp tạo miễn dịch.
D. giảm tác hại của bệnh và giúp vật nuôi nhanh phục hồi.



II. Tự luận 
1. Một số biện pháp bảo vệ môi trường trong chăn nuôi?
2. Nêu mối quan hệ giữa trồng trọt và chăn nuôi?
3. Hãy cho biết đặc điểm của sự phát triển và các biện pháp kỹ thuật nuôi dưỡng, chăm sóc vật nuôi non?
4. Vật nuôi đực giống là gì? Nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi đực giống cần chú ý điều gì?
5. Vai trò của phòng, trị bệnh cho vật nuôi?
6. Nêu nguyên nhân gây bệnh cho vật nuôi?
7. Hãy quan sát các hoạt động chăn nuôi tại địa phương em và ghi lại những điểm chưa hợp vệ sinh và đề xuất những biện pháp khắc phục?
8. Hãy kể tên 3 loại vật nuôi thuộc nhóm gia súc, 3 loại thuộc nhóm gia cầm và vai trò của chúng?


BGH duyệt                                   NT,TNCM duyệt                              Người lập



                                                      Nguyễn Xuân Lộc                       Nguyễn Xuân Hoàng
